
Số thứ tự Đơn vị và thời gian nghiệm thu

- Bà Nguyễn Thanh Thuỷ, Trưởng TKCS Hồng Bàng Trưởng đoàn

- Bà Nguyễn Thị Minh Trang, P.Trưởng TKCS Hồng Bàng Phó trưởng đoàn

- Bà Phạm Thị Hồng, TKV Thống kê cơ sở Hồng Bàng Thành viên

- Bà Bùi Thị Oa, TKV Thống kê cơ sở Hồng Bàng Thành viên

- Bà Phạm Thị Thanh Bình, TKV TKCS Hồng Bàng Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Hường, TKV TKCS Hồng Bàng Thành viên

- Bà Vũ Thị Thu Hà, Phòng Thống kê Dịch vụ - Giá Thành viên

- Bà Lê Thị Thu, TKV, Phòng Thống kê NN-XH Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Trưởng TKCS An Dương Trưởng đoàn

- Bà Đinh Thị Nhàn, Phó Trưởng TKCS An Dương Phó trưởng đoàn

- Ông Cao Đình Vũ, TKV Thống kê cơ sở An Dương Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Hoàng Khiêm, TKV TKCS An Dương Thành viên

- Bà Đinh Lệ Quên, TKV TC Thống kê cơ sở An Dương Thành viên

- Ông Đinh Ngọc Dương, TKV TKCS An Dương Thành viên

- Bà Lê Thị Thu, TKV  Phòng Thống kê NN-XH Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Khánh, TKV Phòng Thống kê NN-XH Thành viên

- Ông Trần Văn Độ, Trưởng TKCS Tiên Lãng Trưởng đoàn

- Bà Nguyễn Thị Minh Thùy, Phó Trưởng TKCS Tiên Lãng Phó trưởng đoàn

- Bà  Đinh Thị Bích Hạnh, TKV Thống kê cơ sở Tiên Lãng Thành viên

- Bà Hoàng Thị Dược, TKV Thống kê cơ sở Tiên Lãng Thành viên

- Bà Hoàng Thị Bích Ngọc, Phó trưởng Phòng Thống kê NN-XH Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, TKV TC Phòng Thống kê CN-XD Thành viên

Đoàn 1

Tổ     

giám     

sát     

BCĐ 

Làm việc với BCĐ cấp xã; giám sát 

công tác nghiệm thu của các đoàn

- Ông Tăng Bá Phúc, Trưởng Thống kê TP, Phó trưởng ban chỉ đạo

- Ông Phạm Xuân Phương, Phó Trưởng Thống kê TP, Tổ trưởng tổ Thường trực

- Ông Lê Việt Hùng, Phó Trưởng Thống kê TP, Tổ thường trực

- Bà Trần Thu Hằng, Trưởng phòng Thống kê Nông nghiệp & Xã hội, Tổ thường trực

- Bà Phạm Thị Lý, Phó Trưởng phòng Thống kê Nông nghiệp & Xã hội, Tổ thường trực

Đoàn 3

Phụ lục

(kèm theo Quyết định số         /QĐ-BCĐ  ngày       /8/2025 BCĐ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp 2025 thành phố Hải Phòng)

Thành phần đoàn

Phường An Dương (20/8); Phường An 

Hải (22/8); Phường Lê Hồng Phong 

(21/8)

Phường Hồng Bàng (15/8);                 

Phường Hồng An (22/8)

Xã Tiên Lãng (20/8); Quyết Thắng 

(18/8); Tân Minh (19/8); Tiên Minh 

(25/8); Chấn Hưng (21/8) và xã Hùng 

Thắng (22/8)

Đoàn 2



- Ông Phạm Hồng Lâm, Trưởng TKCS Vĩnh Bảo Trưởng đoàn

- Bà Nguyễn Thị Bính, Phó Trưởng TKCS Vĩnh Bảo Phó trưởng đoàn

- Bà Nguyễn Thị Thanh Nga, TKV TKCS Vĩnh Bảo Thành viên

- Bà Vũ Thị Thanh Chi,  TKV trung cấp TKCS Vĩnh Bảo Thành viên

- Bà Phạm Thị Ly,  TKV trung cấp TKCS Vĩnh Bảo Thành viên

- Bà Phạm Thị Minh Thu, Chuyên viên, Phòng TC-HC Thành viên

- Ông Nguyễn Việt Cường, TKV Phòng Thống kê NN-XH Thành viên

- Ông Vũ Đình Mạnh, Trưởng TKCS Thuỷ Nguyên Trưởng đoàn

- Bà Đỗ Thị Đặng Hướng, Phó Trưởng TKCS Thủy Nguyên Phó trưởng đoàn

- Ông Phạm Van Huy, Phó Trưởng TKCS Thuỷ Nguyên Thành viên

- Ông Đào Vương Tùng, TKV TKCS Thuỷ Nguyên Thành viên

- Bà Phạm Thị Minh Tuyền, TKV TKCS Thủy Nguyên Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Hường, TKV TKCS Thủy Nguyên Thành viên

- Bà Đinh Thị Nguyên, TKV TKCS Thủy Nguyên Thành viên

- Bà Phạm Thị Minh Thu, Chuyên viên, Phòng TC-HC Thành viên

- Ông Nguyễn Việt Cường, TKV Phòng Thống kê NN-XH Thành viên

- Bà Tạ Thuý Hằng, Trưởng TKCS Hải An Trưởng đoàn

- Bà Đỗ Thị Hải, TKV TKCS Hải An Phó trưởng đoàn

- Bà Nguyễn Thị Lan Anh, TKV TKCS Hải An Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Hoa, TKV TKCS Hải An Thành viên

- Bà Vũ Thùy Linh, TKV trung cấp TKCS Hải An Thành viên

- Bà Trần Thị Hương, TKV trung cấp TKCS Hải An Thành viên

- Ông Bùi Quang Toàn, TKV TKCS Hải An Thành viên

- Ông Nguyễn Trường Huy, TKV TKCS Hải An Thành viên

- Ông Phạm Hồ Điệp, TKV TKCS Hải An Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, TKV trung cấp Phòng TK CN-XD Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Khánh, TKV  Phòng Thống kê NN-XH Thành viên

- Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Trưởng TKCS Hưng Đạo Trưởng đoàn

- Ông Vũ Quang Chỉnh, Phó Trưởng TKCS Hưng Đạo Phó trưởng đoàn

- Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Trưởng TKCS Hưng Đạo Phó trưởng đoàn

- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, TKV TKCS Hưng Đạo Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Quyên, TKV TKCS Hưng Đạo Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Chiên, TKV TKCS Hưng Đạo Thành viên

- Bà Đỗ Thị Huyền, TKV TKCS Hưng Đạo Thành viên

Phường Hải An (sáng 20/8); Đông Hải 

(chiều 20/8); Đặc khu Cát Hải (sáng 

21/8) và Bạch Long Vỹ (chiều 21/8)

Đoàn 6

Xã Vĩnh Bảo 20/8); Vĩnh An (27/8); 

Vĩnh Hải (26/8), Vĩnh Hòa (25/8); Vĩnh 

Thuận (22/8) và xã Nguyễn Bỉnh Khiêm 

(28/8)

Đoàn 4

Đoàn 5

Đoàn 7

Phường Thủy Nguyên (15/8); Thiên 

Hương (21/8); Hòa Bình (18/8); Nam 

Triệu (19/8); Bạch Đằng (25/8); Lưu 

Kiếm (20/8); Lê Ích Mộc (26/8) và xã 

Việt Khê (22/8)

Phường Dương Kinh (19/8); Hưng Đạo 

(18/8); Đồ Sơn (14/8); Nam Đồ Sơn 

(15/8); Kiến Thụy ((20/8); Kiến Minh 

(22/8); Kiến Hải (26/8); Kiến Hưng 

(25/8) và xã Nghi Dương (21/8)



- Bà Trần Thị Hòa, TKV TKCS Hưng Đạo Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Thu Ma, TKV TKCS Hưng Đạo Thành viên

- Bà Trần Thị Phương, TKV TKCS Hưng Đạo Thành viên

- Bà Đỗ Thị Quyên, TKV Phòng Thống kê CN-XD Thành viên

- Bà Đinh Thị Huyền Trang, TKV Phòng Thống kê NN-XH Thành viên

- Bà Đoàn Vân Đức, Trưởng TKCS An Lão Trưởng đoàn

- Ông Phạm Văn Duật, Phó Trưởng TKCS An Lão Phó trưởng đoàn

- Bà Trần Ánh Tuyết, PhóTrưởng TKCS An Lão Phó trưởng đoàn

- Bà Bùi Thị Ngọc, TKV TKCS An Lão Thành viên

- Bà Trần Thị Lệ, TKV TKCS An Lão Thành viên

- Bà Vũ Thị Huệ, TKV TKCS An Lão Thành viên

- Bà Đào Thị Hảo, TKV TKCS An Lão Thành viên

- Bà Đinh Thị Huyền Trang, TKV Phòng Thống kê NN-XH Thành viên

- Bà Đỗ Thị Quyên, TKV Phòng Thống kê CN-XD Thành viên

- Ông Bùi Ngọc Kiểm, Trưởng TKCS Chu Văn An Trưởng đoàn

- Bà Phạm Thị Hồng Nhung, Phó Trưởng phòng Thống kê NN - XH Phó Trưởng đoàn

- Ông Đặng Hoàng Thiệp, Phó Phòng TK Dịch vụ - Giá Thành viên

- Ông Phạm Đức Đạo, TKV trung cấp, Phòng Thống kê NN-XH Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Thuý Loan, TKV TKCS Chu Văn An Thành viên

- Bà Đào Thị Minh, TKV TKCS Chu Văn An Thành viên

- Bà Đào Thị Nhâm, TKV TKCS Chu Văn An Thành viên

- Bà Bùi Thị Phương, Trưởng TKCS Thanh Hà Trưởng đoàn

- Ông Nguyễn Văn Tính, Phó Trưởng TKCS Thanh Hà Phó Trưởng đoàn

- Bà Ngô Thị Minh Hồng, Phó Phòng Thống kê CN-XD Thành viên

- Bà Tiêu Thị Nguyên, TKV Phòng Thống kê NN - XH Thành viên

- Bà Bùi Thị Thanh Huyền, TKV TKCS Thanh Hà Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Thủy, TKV TKCS Thanh Hà Thành viên

- Bà Phan Thị Cúc,TKV TKCS Thanh Hà Thành viên

- Bà Trịnh Thị Hiên, Trưởng TKCS Tứ Minh Trưởng đoàn

- Bà Phạm Thị Thu Yên, Phó Trưởng TKCS Tứ Minh Phó Trưởng đoàn

- Bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Phòng Thống kê Dịch vụ - Giá Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Nhung, TKV Phòng Thống kê NN - XH Thành viên

- Bà Dương Thị Bình, TKV TKCS Tứ Minh Thành viên

Xã Thanh Hà (29/8); Hà Tây (27/8); Hà 

Bắc (26/8); Hà Đông (25/8); Hà Nam 

(28/8)

Phường Việt Hoà (22/8); Tứ Minh 

(25/8); Xã Mao Điền (26/8); Tuệ Tĩnh 

(28/8); Cẩm Giang (27/8); Cẩm Giàng 

(29/8)

Phường Kiến An (14/8); Phù Liễn 

(15/8); Xã An Lão (20/8); An Hưng 

(21/8); An Quang (18/8); An Khánh 

(22/8) và xã An Trường (19/8)

Đoàn 8

Đoàn 10

Đoàn 11

Các phường: Chu Văn An (21/8); Chí 

Linh (22/8); Trần Hưng Đạo (25/8); 

Nguyễn Trãi (26/8); Trần Nhân Tông 

(27/8); Lê Đại Hành (28/8/)

Đoàn 9

Đoàn 7

Phường Dương Kinh (19/8); Hưng Đạo 

(18/8); Đồ Sơn (14/8); Nam Đồ Sơn 

(15/8); Kiến Thụy ((20/8); Kiến Minh 

(22/8); Kiến Hải (26/8); Kiến Hưng 

(25/8) và xã Nghi Dương (21/8)



- Bà Trần Thị Huyền, TKV TKCS Tứ Minh Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Minh Lý, Trưởng TKCS Kẻ Sặt Trưởng đoàn

- Bà Đặng Thanh Nga, TKV Phòng Thống kê NN -XH Phó Trưởng đoàn

- Bà Bùi Kim Dung, TKV Phòng Thống kê CN - XD Thành viên

- Bà Đặng Thị Hiền, TKV TKCS Kẻ Sặt Thành viên

- Bà Đỗ Ánh Hoằng, TKV TKCS Kẻ Sặt Thành viên

- Bà Phạm Thị Huyên, TKV TKCS Kẻ Sặt Thành viên

- Ông Nguyễn Xuân Thành, Trưởng TKCS Ninh Giang Trưởng đoàn

- Bà Nguyễn Thị Thắm, Phó Trưởng TKCS Ninh Giang Phó Trưởng đoàn

- Bà Nguyễn Thị Hương Hà, Phó trưởng Phòng Thống kê NN- XH Thành viên

- Ông Cao Văn Đông, TKV Phòng Thống kê CN - XD Thành viên

- Ông Đinh Ngọc Hải, TKV Phòng Thống kê Tổng Hợp Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Trang, TKV TKCS Ninh Giang Thành viên

- Ông Nguyễn Văn Sử, TKV TKCS Ninh Giang Thành viên

- Ông Nguyễn Thành Vinh, Trưởng TKCS Thanh Miện Trưởng đoàn

- Ông Nguyễn Văn Hoan, Phó Trưởng TKCS Thanh Miện Phó Trưởng đoàn

- Bà Nguyễn Thị Hương Hà, Phó trưởng Phòng Thống kê NN- XH Thành viên

- Ông Trương Công Hưởng, TKV Phòng Thống kê Tổng Hợp Thành viên

- Bà Đỗ Thị Huệ, TKV Phòng Thống kê Dịch vụ - Giá Thành viên

- Ông Phạm Văn Đam, TKV TKCS Thanh Miện Thành viên

- Ông Hoàng Văn Chất, Trưởng TKCS Hải Dương Trưởng đoàn

- Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Phó Trưởng TKCS Hải Dương Phó Trưởng đoàn

- Bà Nguyễn Thị Nhung, TKV phòng Thống kê NN - XH Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Mai Thoài, TKV Phòng Thống kê Tổng hợp Thành viên

- Bà Tiêu Thị Nguyên, TKV phòng Thống kê NN - XH Thành viên

- Nguyễn Thị Nhâm, TKV TKCS Hải Dương Thành viên

Đoàn 12

Đoàn 13

Phường Việt Hoà (22/8); Tứ Minh 

(25/8); Xã Mao Điền (26/8); Tuệ Tĩnh 

(28/8); Cẩm Giang (27/8); Cẩm Giàng 

(29/8)

Xã Kẻ Sặt (25/8); Bình Giang (28/8); 

Đường An (26/8); Thượng Hồng (27/8)

Xã Ninh Giang (25/8); Vĩnh Lại (29/8); 

Khúc Thừa Dụ (26/8); Tân An (28/8); 

Hồng Châu (27/8)

Đoàn 11

Xã: Thanh Miện (22/8); Bắc Thanh 

Miện (20/8); Nam Thanh Miện (19/8); 

Hải Hưng (21/8); Nguyễn Lương Bằng 

(23/8)

Phường Hải Dương (sáng 20/8); Lê 

Thanh Nghị (chiều 20/8); Thành Đông 

(sáng 15/8); Nam Đồng (chiều 15/8); 

Tân Hưng (sáng 21/8); Thạch Khôi 

(chiều 21/8); Các xã: Nam Sách (sáng 

22/8); Thái Tân (chiều 22/8); Trần Phú 

(sáng 25/8); Hợp Tiến (chiều 25/8); An 

Phú (sáng 23/8)

Đoàn 15

Đoàn 14



- Vũ Thị Lơ TKV TKCS Hải Dương Thành viên

- Nguyễn Thị Lợi TKV TKCS Hải Dương Thành viên

- Trần Thị Huyền TKV TKCS Hải Dương Thành viên

- Phạm Ngọc AnhTKV TKCS Hải Dương Thành viên

- Hoàng Thị Thu Hoài TKV TKCS Hải Dương Thành viên

- Ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng TKCS Kinh Môn Trưởng đoàn

- Ông Phạm Quang Sơn, Phó Trưởng TKCS Kinh Môn Phó Trưởng đoàn

- Bà Nguyễn Thị Thuỷ, Phó Trưởng TKCS Kinh Môn Phó Trưởng đoàn

- Ông Nguyễn Tiến Thành, TKV Phòng Thống kê Dịch vụ - Giá Thành viên

- Ông Phạm Đức Đạo, TKV Phòng Thống kê NN - XH Thành viên

- Bà Lương Thị Mến, TKV TKCS Kinh Môn Thành viên

- Bà Cao Thị Huế,TKV TKCS Kinh Môn Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Thắm, TKV TKCS Kinh Môn Thành viên

- Ông Vũ Ngọc Nam, TKV TKCS Kinh Môn Thành viên

- Ông Trần Anh Tuấn, Trưởng TKCS Tứ Kỳ Trưởng đoàn

- Bà Phạm Thị Chiêm, Phó Trưởng TKCS Tứ Kỳ Phó Trưởng đoàn

- Bà Phạm Thị Hồng Nhung, Phó Trưởng phòng Thống kê NN - XH Thành viên

- Bà Vũ Thị Ngọc Tươi, TKV Phòng Thống kê Dịch vụ - Giá Thành viên

- Ông Phùng Huy Đại, TKVC TKCS Tứ Kỳ Thành viên

- Bà Phạm Thị Thu Trang, TKV TKCS Tứ Kỳ Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Nhàn TKV TKCS Tứ Kỳ Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Diệp TKV TKCS Tứ Kỳ Thành viên

- Ông Phạm Văn Bình TKV TKCS Tứ Kỳ Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Hồng TKV TKCS Tứ Kỳ Thành viên

Đoàn 17

Phường Hải Dương (sáng 20/8); Lê 

Thanh Nghị (chiều 20/8); Thành Đông 

(sáng 15/8); Nam Đồng (chiều 15/8); 

Tân Hưng (sáng 21/8); Thạch Khôi 

(chiều 21/8); Các xã: Nam Sách (sáng 

22/8); Thái Tân (chiều 22/8); Trần Phú 

(sáng 25/8); Hợp Tiến (chiều 25/8); An 

Phú (sáng 23/8)

Đoàn 16

Phường Kinh Môn (chiều 22/8); Nguyễn 

Đại Năng (chiều 14/8); Trần Liễu 

(25/8); Phạm Sư Mạnh (sáng 20/8); Nhị 

Chiểu (chiều 15/8); Bắc An Phụ (sáng 

22/8); Nam An Phụ (sáng 21/8); Phú 

Thái (chiều 15/8); Lai Khê (sáng 15/8); 

An Thành (sáng 19/8); Kim Thành (sáng 

18/8)

Đoàn 15

Ghi chú: Nếu có thay đổi thời gian nghiệm thu, đề nghị các Trưởng đoàn nghiệm thu báo cáo lại với Phòng TK NN và XH  và các thành viên trong đoàn.

Các xã: Gia Lộc (sáng 19/8);Yết Kiêu 

(chiều 20/8), Gia Phúc (chiều 19/8); 

Trường Tân (sáng 20/8), Tứ Kỳ (chiều 

18/8); Tân Kỳ (chiều 15/8); Đại Sơn 

(sáng 15/8); Chí Minh (sáng 18/8); Lạc 

Phượng (chiều 16/8), Nguyên Giáp 

(sáng 16/8)
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